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BÁO CÁO
Về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017) 
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Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Văn bản số 5478/VPCP-CN ngày 23/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (Nghị định số 124/2017/NĐ-CP), Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ và các hồ sơ liên quan đã được lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Công Thương từ ngày 14/11/2022 (lần 1) và ngày 21/02/2023 (lần 2) để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định và kính báo cáo kết quả như sau:

I. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan gồm:
1. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính số 47/2019/QH14.
2. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. 

3. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

4. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13.

5. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

6. Các Pháp lệnh ngoại hối: Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11, Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.
7. Các Nghị định hướng dẫn, quy định chi tiết các Luật, Pháp lệnh nêu trên; Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); 

8. Các Thông tư liên quan.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

1. Rà soát, đảm bảo dự thảo Nghị định phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
1.1. Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
- Các Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, có liên quan đến việc ban hành các quy định đối với đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN) trong hoạt động dầu khí.
- Các quy định tại dự thảo Nghị định đã được rà soát đảm bảo phù hợp với các Luật nêu trên; đồng thời đảm bảo đồng bộ với các văn bản quy định chi tiết/hướng dẫn thi hành Luật.
1.2. Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công
Luật Đầu tư năm 2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh (Điều 1 và Điều 2). Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 hoạt động dầu khí là một trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 
Luật Đầu tư công năm 2019 quy định về việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công (Điều 1 và Điều 2).

Các quy định tại dự thảo Nghị định đã được rà soát đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công à các văn bản quy định chi tiết/hướng dẫn thi hành Luật.

1.3. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định về việc việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Điều 1). Luật này áp dụng đối với: đại diện chủ sở hữu nhà nước; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các quy định tại dự thảo Nghị định đã được rà soát đảm bảo phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

1.4. Luật Doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Các quy định tại dự thảo Nghị định đã được rà soát đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp.
1.5. Pháp lệnh về quản lý ngoại hối

Pháp lệnh ngoại hối điều chỉnh các hoạt động ngoại hối tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, áp dụng cho tổ chức, cá nhân là người cư trú, người không cư trú có hoạt động ngoại hối tại Việt Nam và các đối tượng khác có liên quan.
Các quy định tại dựu thảo Nghị định đã được rà soát đảm bảo phù hợp với Pháp lệnh về quản lý ngoại hối.

1.6. Các Nghị định hướng dẫn, quy định chi tiết các Luật, Pháp lệnh nêu trên; Nghị định số 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); các Thông tư liên quan
Nội dung của dự thảo Nghị định đã được rà soát đảm bảo phù hợp, không ảnh hưởng tới quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nội dung của dự thảo Nghị định đảm bảo tính hiệu lực, thống nhất, đồng bộ của pháp luật đầu tư đối với ĐTRNN trong hoạt động dầu khí; bổ sung, sửa đổi một số quy định về ĐTRNN trong hoạt động dầu khí phù hợp với Luật Đầu tư năm 2020 và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế; nâng cao tính thực tiễn, khả thi và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, hạn chế tối đa những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh. 
· Kết quả rà soát cụ thể như sau:
(i) Quy định về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

- Điều này được chỉnh sửa, bổ sung một số câu chữ (so với Điều 1 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP) cho đầy đủ và rõ nghĩa hơn, cụ thể: tại khoản 1 Điều này bổ sung quy định “Nghị định này quy định về đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại các điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư để trực tiếp tham gia thực hiện hoạt động dầu khí, dự án dầu khí ở nước ngoài”; đồng thời quy định ĐTRNN theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài hoạt động nhiều lĩnh vực (trong đó có dầu khí) để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó nhưng không trực tiếp tham gia thực hiện hoạt động dầu khí, dự án dầu khí ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
- Bỏ nội dung quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP do không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

(ii) Quy định về đối tượng áp dụng (Điều 2)

Điều này được chỉnh sửa (so với Điều 2 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP), theo đó bỏ cụm từ “cơ quan quản lý nhà nước” do đã bao gồm trong từ “cơ quan”. 

(iii) Quy định về giải thích từ ngữ (Điều 3)

Điều này được chỉnh sửa, bổ sung (so với Điều 3 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP), cụ thể:

- Sắp xếp giải thích từ ngữ theo thứ tự “abc (alphabe)” để dễ theo dõi, tìm kiếm.

- Một số câu chữ trong các khái niệm được rà soát, chỉnh sửa cho ngắn gọn và rõ nghĩa hơn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành (đầu tư, dầu khí,…) và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

- Bổ sung khái niệm “giấy phép hoặc văn bản có giá trị tương đương” là văn bản của nước tiếp nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư hoặc pháp nhân do nhà đầu tư thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động dầu khí ở nước ngoài, phù hợp với thực tiễn ĐTRNN trong hoạt động dầu khí theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư (Nghị định số 124/2017/NĐ-CP chưa quy định).

- Bổ sung các khái niệm “gánh vốn”, “ứng vốn” để phù hợp với với thực tiễn ĐTRNN trong hoạt động dầu khí theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư (Nghị định số 124/2017/NĐ-CP chưa quy định).

- Bỏ các khái niệm “người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”, “Cổng thông tin quốc gia về ĐTRNN”, “Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐTRNN”, “Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”, “hồ sơ hợp lệ” do đã được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.
- Bỏ các khái niệm “Người điều hành”, “Công ty điều hành” do Công ty điều hành đã được quy định tại Điều 13 dự thảo Nghị định và “Người điều hành” cũng chỉ là một hình thức điều hành theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, hợp đồng dầu khí hoặc giấy phép.

- Bỏ các khái niệm “Vốn đầu tư ra nước ngoài” do vốn ĐTRNN đã được quy định, làm rõ tại Điều 4 dự thảo Nghị định.
 (iv) Quy định về vốn ĐTRNN trong hoạt động dầu khí (Điều 4)
Điều này được chỉnh sửa, bổ sung (so với Điều 4 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP) bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020, thống nhất với Điều 69 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và phù hợp với thực tiễn ĐTRNN trong hoạt động dầu khí theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư (bố sung: phần gánh vốn, phần ứng vốn, lợi nhuận trả cho đối tác gánh vốn, nếu có).

(v) Quy định về ĐTRNN của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và ĐTRNN của doanh nghiệp nhà nước (các Điều 5, 6)

Điều này được bổ sung phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và thống nhất với các Điều 70, 71 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

(vi) Quy định về tài liệu xác định địa điểm thực hiện dự án dầu khí ở nước ngoài và hình thức đầu tư ra nước ngoài (các Điều 7, 8)

Điều này được bổ sung phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và thống nhất với các Điều 73, 74 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

(vii) Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký (GCNĐK) ĐTRNN đối với dự án dầu khí thuộc diện chấp thuận chủ trương ĐTRNN (các Điều 9, 10)

Điều này được bổ sung phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và thống nhất với các Điều 75, 76, 77 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

(viii) Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN đối với dự án dầu khí không thuộc diện chấp thuận chủ trương ĐTRNN (các Điều 11, 12)

Điều này được bổ sung phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và thống nhất với các Điều 78, 79 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

(ix) Quy định về thành lập công ty điều hành (Điều 13)

Điều được điều chỉnh  bảo đảm phù hợp với thực tế triển khai dự án dầu khí ở nước ngoài.

(x) Quy định về chuyển vốn ĐTRNN (Điều 14)

Điều này được chỉnh sửa phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và thực tiễn ĐTRNN trong hoạt động dầu khí (so với các Điều 5, 6, 7 20, 21, 22 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP), cụ thể: 

- Bỏ quy định về hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nhưng phải trên cơ sở các cam kết, thỏa thuận thương mại liên quan đến ĐTRNN trong hoạt động dầu khí phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước tiếp nhận đầu tư. 

- Bỏ các quy định về trình tự, thủ tục liên quan đến chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (khoản 5 Điều 14 dự thảo Nghị định thống nhất với khoản 5 Điều 82 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

(xi) Các quy định về huy động vốn, thu hồi vốn, chuyển nhượng, xử lý chi phí không thành công, kế toán (các Điều 15, 16, 17, 18, 19)

Về cơ bản, các Điều này kế thừa Nghị định số 124/2017/NĐ-CP, có chỉnh sửa câu chữ cho phù hợp với thực tế triển khai ĐTRNN trong hoạt động dầu khí, đồng thời hoàn thiện điều khoản theo kỹ thuật soạn thảo văn bản hiện hành.

(xii) Quy định về nghĩa vụ tài chính tại Việt Nam, đưa người lao động ra nước ngoài làm việc tại các dự án dầu khí, chế độ báo cáo, kết thúc ĐTRNN và chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN, hiệu lực thi hành, chuyển tiếp (các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)

Về cơ bản, Điều này kế thừa các Điều 27, 28, 30, 33, 34 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP, có chỉnh sửa câu chữ cho phù hợp với thực tế triển khai ĐTRNN trong hoạt động dầu khí và thống nhất với các Điều 83, 84, 85, 86, 87 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

(xiii) Các nội dung xóa bỏ so với quy định hiện hành

Qua rà soát, một số điều của Nghị định số 124/2017/NĐ-CP là không cần thiết do đã được quy định tại pháp luật hiện hành hoặc không phát sinh trong thực tế triển khai ĐTRNN trong hoạt động dầu khí, cụ thể:

- Bỏ các Điều 6, 7, 21, 22 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về quy trình, thủ tục liên quan đến chuyển ngoại tệ ra nước ngoài do các nội dung này thực hiện theo pháp luật về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đã được quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

- Bỏ các Điều 13, 14, 16 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về rút ngắn thời gian thẩm định, cấp GCNĐK ĐTRNN do trong thực tế chưa có dự án nào áp dụng quy định rút ngắn thời gian. Hơn nữa, ĐTRNN trong hoạt động dầu khí đòi hòi nguồn vốn lớn, công nghệ phức tạp nên cần phải được xem xét, phê duyệt thận trọng.

- Bỏ Điều 29 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về thuê dịch vụ và mua sắm do Điều này không quy định nội dung cụ thể và trên thực tế nhà đầu tư đương nhiên được thực hiện các công việc thuê dịch vụ và mua sắm phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

- Điều 10 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP được kết hợp vào Điều 9 dự thảo Nghị định.
Qua rà soát cho thấy, các nội dung bổ sung, chỉnh sửa nêu trên phù hợp với Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Pháp lệnh về quản lý ngoại hối và các Nghị định hướng dẫn/quy định chi tiết các Luật, Pháp lệnh này; đồng thời, không mâu thuẫn chồng chéo với pháp luật khác
2. Rà soát, đảm bảo không mâu thuẫn với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết
Kết quả rà soát các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương đang đàm phán cho thấy không có sự chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp của dự thảo Nghị định.
Trên đây là Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thào Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP).

Bộ Công Thương kính báo cáo./.
BỘ CÔNG THƯƠNG

DỰ THẢO









